CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÁO CÁO SÁNG KIẾN
(Đề nghị công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở)
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên:  Dương Đức Kiên
· Sinh ngày, tháng, năm:  12 – 02 - 1986          Giới tính: Nam
· Quê quán: Trung Lương, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

· Đơn vị công tác: Tổ Toán, Khoa Khoa học cơ bản
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Toán – Tin
· Học vị: Thạc Sĩ                                             Chuyên ngành:  Toán giải tích
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: giảng dạy Toán
II. NỘI DUNG:
1. Kiến thức phương trình vi phân là một khái niệm mới, kiến thức rộng, có ứng dụng rất nhiều đối với sinh viên ngành kỹ thuật nói chung và đối với sinh viên năm nhất học kì 2 của  trường Cao đẳng kỹ thuật  Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, sự tư duy trừu tượng, tính khái quát, trí tổng hợp của sinh viên chưa tốt, các em đã quen tư duy trực quan ở bậc học trung học phổ thông, thêm vào đó là sự tỉ mỉ, chịu khó trong giải toán của các em còn nhiều hạn chế. Việc giải phương trình vi phân  đòi hỏi phải hiểu sâu sắc về bản chất của kiến thức, vận dụng tốt, tính toán nhanh, chính xác, tư duy nhạy bén. Các bài tập trong giáo trình Toán cao cấp 2 có tính tổng hợp, do đó sinh viên phải có kiến thức cơ sở vững vàng, linh hoạt trong áp dụng, hiệu quả cao trong giải bài tập. Trong giáo trình Toán cao cấp 2 hiện nay, phương trình vi phân dạng: P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0 (1)  chỉ trình bày cách giải và ví dụ minh họa cho trường hợp vế trái của nó là vi phân toàn phần của hàm nào đó, tức là tồn tại hàm U(x, y) sao cho dU(x, y) = P(x, y)dx + Q(x, y)dy. Bởi vậy, khi giảng dạy về dạng phương trình vi phân  dạng: P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0 (1), có những trường hợp phương trình (1) chưa phải là phương trình vi phân toàn phần bản thân tôi khó giải thích nội dung này, vì thiếu cơ sở khoa học, nên đa số sinh viên chỉ giải được trường hợp phương trình (1) là phương trình vi phân toàn phần.
2. Trong  tài liệu tham khảo “Toán học cao cấp ” của Nguyễn Đình Trí không  nêu rõ cách giải chi tiết cho trường hợp phương trình (1) chưa phải là phương trình vi phân toàn phần, các bài tập về kiến thức này trong giáo trình Toán cao cấp 2  của trường sẽ được giải quyết tốt hơn nếu sinh viên đã hiểu được cách giải các bài toán ở trường hợp này, vì qua việc nắm vững được phương pháp giải và thông qua giải bài tập sẽ khắc sâu bản chất kiến thức, phát huy tính tư duy trừu tượng, óc sáng tạo, sự tỉ mỉ, chính xác trong tính toán, nhanh nhạy trong lộ trình giải quyết bài toán cụ thể, rèn luyện đức tính chịu khó, cẩn thận, hăng say trong học tập. Để truyền thụ kiến thức về phương trình vi phân một cách khoa học, chính xác, bản chất, đồng thời giúp sinh viên có cơ sở và phương pháp giải quyết tốt các bài tập, xét khả năng bản thân, tôi đã trình bày cách giải bài toán:   Giải phương trình vi phân dạng: P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0 bằng cách tìm thừa số tích phân.
3. Tên đề tài
    Giải phương trình vi phân dạng: P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0 bằng cách tìm thừa số tích phân.
4. Nội dung của sáng kiến

Định nghĩa: Phương trình vi phân dạng: P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0 (1)
được gọi là vi phân toàn phần nếu vế trái của nó là vi phân toàn phần của hàm nào đó, tức là tồn tại hàm U(x,y) sao cho 
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Khi đó, tích phân tổng quát (1) cho bởi
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       Nhận xét:  điều kiện cần và đủ để phương trình (1) là phương trình vi phân toàn phần là:
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    và khi đó hàm 
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có thể tìm dưới dạng:
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trong đó
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là một điểm nào đó sao cho các tích phân tồn tại.

Ví dụ 1: Giải phương trình 
[image: image8.wmf]3223

(xxy)dx(xyy)dy0

+++=


 Ta có: 
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Hệ thức này chứng tỏ rằng phương trình đã cho là phương trình vi phân toàn phần với hàm 
[image: image12.wmf]U(x,y)

có thể chọn là
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Vậy nghiệm của phương trình đã cho là:
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 với 
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Có những trường hợp chưa phải là phương trình vi phân toàn phần, nhưng có thể tìm hàm số 
[image: image18.wmf](x,y)
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sao cho phương trình sau trở thành phương trình vi phân toàn phần:
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Hàm 
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m

như vậy được gọi là thừa số tích phân của phương trình (1). Điều kiện để 
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 là thừa số tích phân 
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 phải thỏa mãn phương trình:
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Hay tương đương
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       (3)

Không có phương pháp giải tổng quát để giải phương trình đạo hàm riêng này. Tuy nhiên trong một vài trường hợp đặc biệt ta có thể tìm được 
[image: image25.wmf]m

.

 Trường hợp 1: 
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 chỉ phụ thuộc vào 
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 Giả sử 
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, khi đó chia 2 vế của (3) cho 
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, ta được:
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Vậy trường hợp này chỉ thỏa mãn khi 2 vế của đẳng thức trên không phụ thuộc vào 
[image: image31.wmf]y

. Với điều kiện này, thừa số tích phân cho bởi:
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Ví dụ 2:  Giải phương trình 
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Ta có: 
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Do đó, có thể chọn: 
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 là phương trình vi phân toàn phần. Tích phân phương trình này theo công thức (2) ta tìm được nghiệm tổng quát là:
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Trường hợp 2: 
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 chỉ phụ thuộc vào 
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Làm tương tự như trên, thừa số tích phân cho bởi:
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trong đó 
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 được giả thiết không phụ thuộc vào 
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 Ví dụ 3:  Giải phương trình 
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Ta có: 
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Do đó, có thể chọn: 
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[image: image48.wmf]232

2

1

(2xy3y)dx(73xy)dy0

y

éù

-+-=

ëû

 là vi phân toàn phần.
Tích phân phương trình này theo công thức (2) ta tìm được nghiệm tổng quát là:
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hằng số.
Bài tập tương tự:
 Giải các phương trình vi phân cho dưới đây:

a) 
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b) 
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5. Đề tài sáng kiến kinh nghiệm:

 “Giải phương trình vi phân dạng: P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0 bằng cách tìm thừa số tích phân” được áp dụng cho giảng dạy và học tập kiến thức về phương trình vi phân phổ biến trong chương trình toán cao cấp 2 năm thứ nhất của trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh.
6. Thời gian áp dụng: sáng kiến được áp dụng cho việc giảng dạy của thầy và học của sinh viên từ tháng 4 năm 2015.
7. Hiệu quả của sáng kiến: sau khi dạy, học kiến thức về phương trình vi phân, đặc biệt việc giải phương trình vi phân dạng P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0 thì giảng viên dễ dàng đưa ra cách giải cho trường hợp phương trình (1) chưa phải là phương trình vi phân toàn phần, gợi ý các bài  tập tương tự và trình bày lời giải các bài tập đó ngắn gọn, chính xác dễ hiểu. Sinh viên hiểu sâu về bản chất kiến thức, vận dụng linh hoạt, phát huy tư duy sáng tạo, chủ động trong học tập, giải quyết tốt các bài tập.

    Qua kiểm tra đánh giá số sinh viên đạt trung bình trở lên là 80%.
                                                          TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng  3 năm 2016

  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
NGƯỜI BÁO CÁO

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
                                                      Dương Đức Kiên
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